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ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      XÃ GIA THUẬN                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2025
(Kèm Thông báo số         /TB-UBND ngày       /    /2025 của Ủy ban nhân dân xã)

Vị trí việc làm được tuyển dụng theo quy định
Tổng nhu 
cầu tuyển 

dụng
TT Đơn vị

Số 
lượng 
người 
làm 
việc 
được 
giao

Số 
lượng 
người 

làm việc 
hiện có

Số lượng 
người 

làm việc 
đang 

khuyết
Vị trí tuyển 

dụng
Chức danh 
nghề nghiệp Mã số Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ

I  Bậc Mầm non: 15 vị trí tuyển dụng

Nhân viên Văn 
thư Văn thư viên 02.007

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với ngành hoặc chuyên ngành văn 
thư - lưu trữ, lưu trữ học
 - Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại 
học chuyên ngành khác phải có 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn 
thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 
cấp

01

1
Trường 

Mầm non 
Gia Thuận

19 13 06

Giáo viên 
Mầm non

Giáo viên 
mầm non hạng 

III
V.07.02.26 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư 

phạm mầm non trở lên 05

2

Trường 
Mầm non 
Kiểng 
Phước

26 23 03 Nhân viên Văn 
thư Văn thư viên 02.007

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với ngành hoặc chuyên ngành văn 
thư - lưu trữ, lưu trữ học
 - Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại 
học chuyên ngành khác phải có 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn 

01

1248 31 10



2

thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 
cấp.

Giáo viên 
Mầm non

Giáo viên 
mầm non hạng 

III
V.07.02.26 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư 

phạm mầm non trở lên. 02

Nhân viên Văn 
thư Văn thư viên 02.007

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với ngành hoặc chuyên ngành văn 
thư - lưu trữ, lưu trữ học.
 - Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại 
học chuyên ngành khác phải có 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn 
thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 
cấp.

01

3
Trường 

Mầm non 
Vàm Láng

38 32 06

Giáo viên 
Mầm non

Giáo viên 
mầm non hạng 

III
V.07.02.26 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư 

phạm mầm non trở lên. 05

II Bậc Tiểu học: 07 vị trí tuyển dụng

1
Trường 

Tiểu học 
Gia Thuận

31 30 01 Giáo viên dạy 
môn mỹ thuật

Giáo viên tiểu 
học hạng III V.07.03.29

  - Có bằng cử nhân trở lên thuộc 
ngành đào tạo giáo viên đối với giáo 
viên tiểu học chuyên ngành sư phạm 
Mỹ thuật.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có 
bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo 
giáo viên thì phải có bằng cử nhân 
chuyên ngành phù hợp và có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
dành cho giáo viên trung học cơ sở 
đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành.

01



3

2

Trường 
Tiểu học 
Kiểng 
Phước

57 54 03 Giáo viên tiểu 
học

Giáo viên tiểu 
học hạng III V.07.03.29

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc 
ngành đào tạo giáo viên đối với giáo 
viên tiểu học.
 - Trường hợp môn học chưa đủ giáo 
viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử 
nhân chuyên ngành phù hợp và có 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp nghiệp 
vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu 
học theo chương trình do Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành.

03

Nhân viên Văn 
thư Văn thư viên 02.007

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với ngành hoặc chuyên ngành văn 
thư - lưu trữ, lưu trữ học.
 - Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại 
học chuyên ngành khác phải có 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn 
thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 
cấp.

01

3 Trường 
Tiểu học 
Vàm Láng

54 51 03

Giáo viên dạy 
môn mỹ thuật

Giáo viên tiểu 
học hạng III V.07.03.29

  - Có bằng cử nhân trở lên thuộc 
ngành đào tạo giáo viên đối với giáo 
viên tiểu học chuyên ngành sư phạm 
Mỹ thuật.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có 
bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo 
giáo viên thì phải có bằng cử nhân 
chuyên ngành phù hợp và có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
dành cho giáo viên trung học cơ sở 
đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành.

01



4

Giáo viên tiểu 
học

Giáo viên tiểu 
học hạng III V.07.03.29

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc 
ngành đào tạo giáo viên đối với giáo 
viên tiểu học.
 - Trường hợp môn học chưa đủ giáo 
viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử 
nhân chuyên ngành phù hợp và có 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp nghiệp 
vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu 
học theo chương trình do Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành.

01

III Bậc Trung học cơ sở: 24 vị trí tuyển dụng

Giáo viên môn 
Ngữ văn

Giáo viên 
THCS hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc 
ngành đào tạo giáo viên đối với giáo 
viên trung học cơ sở chuyên ngành 
sư phạm ngữ văn.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có 
bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo 
giáo viên thì phải có bằng cử nhân 
chuyên ngành phù hợp và có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
dành cho giáo viên trung học cơ sở 
đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành. 

02

1
Trường 
THCS 

Thái Văn 
Nam

42 39 03

Giáo viên môn 
lịch sử

Giáo viên 
THCS hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc 
ngành đào tạo giáo viên đối với giáo 
viên trung học cơ sở chuyên ngành 
sư phạm lịch sử.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có 
bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo 
giáo viên thì phải có bằng cử nhân 
chuyên ngành phù hợp và có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

01



5

dành cho giáo viên trung học cơ sở 
đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành.

Giáo viên môn 
Ngữ văn

Giáo viên 
THCS hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc 
ngành đào tạo giáo viên đối với giáo 
viên trung học cơ sở chuyên ngành 
sư phạm địa lý.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có 
bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo 
giáo viên thì phải có bằng cử nhân 
chuyên ngành phù hợp và có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
dành cho giáo viên trung học cơ sở 
đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành. 

04

Giáo viên môn 
Lý

Giáo viên 
THCS hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc 
ngành đào tạo giáo viên đối với giáo 
viên trung học cơ sở chuyên ngành 
sư phạm Lý.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có 
bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo 
giáo viên thì phải có bằng cử nhân 
chuyên ngành phù hợp và có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
dành cho giáo viên trung học cơ sở 
đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành 

01

2

Trường 
THCS 

Gia 
Thuận

39 28 11

Giáo viên môn 
lịch sử

Giáo viên 
THCS hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc 
ngành đào tạo giáo viên đối với giáo 
viên trung học cơ sở chuyên ngành 
sư phạm lịch sử.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có 

01



6

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo 
giáo viên thì phải có bằng cử nhân 
chuyên ngành phù hợp và có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
dành cho giáo viên trung học cơ sở 
đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành. 

Giáo viên môn 
Địa lý

Giáo viên 
THCS hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc 
ngành đào tạo giáo viên đối với giáo 
viên trung học cơ sở chuyên ngành 
sư phạm địa lý.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có 
bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo 
giáo viên thì phải có bằng cử nhân 
chuyên ngành phù hợp và có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
dành cho giáo viên trung học cơ sở 
đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành. 

01

Giáo viên môn 
Giáo dục công 

dân

Giáo viên 
THCS hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc 
ngành đào tạo giáo viên đối với giáo 
viên trung học cơ sở chuyên ngành 
sư phạm Giáo dục công dân.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có 
bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo 
giáo viên thì phải có bằng cử nhân 
chuyên ngành phù hợp và có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
dành cho giáo viên trung học cơ sở 
đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành. 

01



7

Giáo viên thiết 
bị, thí nghiệm

Thiết bị, thí 
nghiệm V.07.07.20

 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên 
chuyên ngành Công nghệ thiết bị 
trường học hoặc có bằng tốt nghiệp 
cao đẳng trở lên các chuyên ngành 
khác phù hợp với vị trí việc làm thiết 
bị, thí nghiệm ở trường học.

01

Nhân viên thư 
viện

Thư viện viên 
hạng III V.10.02.06

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
chuyên ngành thông tin - thư viện.
 - Trường hợp tốt nghiệp đại học trở 
lên chuyên ngành khác phải có 
chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ 
năng nghề nghiệp chuyên ngành 
thông tin - thư viện do cơ quan, tổ có 
thẩm quyền cấp.

01

Nhân viên Văn 
thư Văn thư viên 02.007

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với ngành hoặc chuyên ngành văn 
thư - lưu trữ, lưu trữ học.
 - Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại 
học chuyên ngành khác phải có 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn 
thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 
cấp.

01

Giáo viên môn 
Ngữ văn

Giáo viên 
THCS hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc 
ngành đào tạo giáo viên đối với giáo 
viên trung học cơ sở chuyên ngành 
sư phạm ngữ văn.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có 
bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo 
giáo viên thì phải có bằng cử nhân 
chuyên ngành phù hợp và có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
dành cho giáo viên trung học cơ sở 
đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành. 

03
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Giáo viên môn 
Lịch sử

Giáo viên 
THCS hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc 
ngành đào tạo giáo viên đối với giáo 
viên trung học cơ sở chuyên ngành 
sư phạm lịch sử.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có 
bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo 
giáo viên thì phải có bằng cử nhân 
chuyên ngành phù hợp và có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
dành cho giáo viên trung học cơ sở 
đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành 

01
3 Trường 

THCS 
Đoàn 
Hồng 
Phước

38 28 10

Giáo viên môn 
Địa lý

Giáo viên 
THCS hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc 
ngành đào tạo giáo viên đối với giáo 
viên trung học cơ sở chuyên ngành 
sư phạm địa lý.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có 
bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo 
giáo viên thì phải có bằng cử nhân 
chuyên ngành phù hợp và có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
dành cho giáo viên trung học cơ sở 
đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành.

02
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Giáo viên môn 
Công nghệ

Giáo viên 
THCS hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc 
ngành đào tạo giáo viên đối với giáo 
viên trung học cơ sở chuyên ngành 
sư phạm công nghệ
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có 
bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo 
giáo viên thì phải có bằng cử nhân 
chuyên ngành phù hợp và có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
dành cho giáo viên trung học cơ sở 
đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành 

01

Giáo viên môn 
âm nhạc

Giáo viên 
THCS hạng III V. 07.04.32

 - Có bằng cử nhân trở lên thuộc 
ngành đào tạo giáo viên đối với giáo 
viên trung học cơ sở chuyên ngành 
sư phạm âm nhạc.
 - Trường hợp chưa đủ giáo viên có 
bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo 
giáo viên thì phải có bằng cử nhân 
chuyên ngành phù hợp và có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
dành cho giáo viên trung học cơ sở 
đúng chuyên ngành theo chương 
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành. 

01

Nhân viên thư 
viện

Thư viện viên 
hạng III V.10.02.06

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
chuyên ngành thông tin - thư viện.
 - Trường hợp tốt nghiệp đại học trở 
lên chuyên ngành khác phải có 
chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ 
năng nghề nghiệp chuyên ngành 
thông tin - thư viện do cơ quan, tổ có 
thẩm quyền cấp.

01
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Nhân viên Văn 
thư Văn thư viên 02.007

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 
với ngành hoặc chuyên ngành văn 
thư - lưu trữ, lưu trữ học.
 - Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại 
học chuyên ngành khác phải có 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn 
thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 
cấp.

01


